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I. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM):
	Câu 1 : 
	Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 30 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là 

	A.
	 20/3 mJ.
	B.
	 120 mJ.
	C.
	 40 mJ.
	D.
	 60 mJ.

	Câu 2 : 
	Dòng điện trong kim loại là:

	A.
	dòng êlectrôn tự do chuyển dời có hướng.
	B.
	dòng các êlectrôn tự do chuyển động
.

	C.
	dòng chuyển động của các êlectrôn tự do.
	D.
	dòng các êlectrôn chuyển động tự do


	Câu 3 : 
	Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

	A.
	 khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.

	B.
	 khả năng tác dụng lực tại một điểm.

	C.
	 khả năng sinh công tại một điểm.

	D.
	 khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.

	Câu 4 : 
	Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

	A.
	UMN  = VM – VN.
	B.
	 E = UMN.d
	C.
	 UMN = E.d
	D.
	AMN = q.UMN

	Câu 5 : 
	Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

	A.
	 Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.

	B.
	 Tổng số hạt proton và nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

	C.
	Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

	D.
	 Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

	Câu 6 : 
	Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức:

	A.
	P = UI.
	B.
	P = EIt.
	C.
	P = UIt.
	D.
	P = EI.

	Câu 7 : 
	Một mạch có hai điện trở 3( và 6( mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1(. Hiệu suất của nguồn điện là:

	A.
	16,6%.
	B.
	90%.
	C.
	11,1%.
	D.
	66,6%.

	Câu 8 : 
	Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN =  100 V. Công mà lực điện trường sinh ra sẽ là

	A.
	 1,6.10-19 J.
	B.
	 -1,6.10-19 J.
	C.
	 -1,6.10-17 J.
	D.
	 1,6.10-17 J.     

	Câu 9 : 
	Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

	A.
	A.  1 J.
	B.
	C. 1 mJ.
	C.
	D. 0 J.
	D.
	B. 1000 J.

	Câu 10 : 
	Cho mạch điện như hình vẽ, các pin giống nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức
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	Câu 11 : 
	Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là

	A.
	 Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).

	B.
	 Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

	
	

	C.
	 Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

	D.
	 Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

	Câu 12 : 
	Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt mang điện tự do trong chất điện phân là do

	A.
	sự phân ly của các phân tử chất tan trong dung môi  
	B.
	sự trao đổi electron với các điện cực

	C.
	sự tăng nhiệt độ của chất điện phân  
	D.
	sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực

	Câu 13 : 
	Một dây bạch kim ở 200 C có điện trở suất (0 = 10,6.10-8 (m. Tính điện trở suất ( của dây dẫn này ở 5000 C. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là ( = 3,9.10-3 K-1

	A.
	( = 30,44.10-8 (m
	B.
	( = 20,67.10-8 (m

	C.
	( = 34,28.10-8 (m.
	D.
	( = 31,27.10-8 (m

	Câu 14 : 
	Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

	A.
	Ampe (A)
	B.
	Culông (C)
	C.
	Vôn(V)
	D.
	Héc (Hz)

	Câu 15 : 
	Đơn vị của điện tích là

	A.
	N/C
	B.
	C
	C.
	V/m
	D.
	F

	Câu 16 : 
	Chọn câu phát biểu sai.

	A.
	Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm thế trên đoạn mạch đó.

	B.
	Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ

	C.
	Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.

	D.
	Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của nó gọi là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đó.

	Câu 17 : 
	Điện trường là

	A.
	môi trường không khí quanh điện tích.

	B.
	môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

	C.
	môi trường dẫn điện.

	D.
	môi trường chứa các điện tích.

	Câu 18 : 
	Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

	A.
	 1V/m, từ trái sang phải.
	B.
	 1000 V/m, từ phải sang trái.

	C.
	 1000 V/m, từ trái sang phải.
	D.
	 1 V/m, từ phải sang trái.

	Câu 19 : 
	Hai đầu đoạn mạch có điện thế không đổi. Nếu điện trở của đoạn mạch giảm hai lần thì công suất điện của đoạn mạch:

	A.
	không đổi.
	B.
	giảm hai lần.
	C.
	tăng bốn lần.
	D.
	tăng hai lần.

	Câu 20 : 
	Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các:

	A.
	ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường

	B.
	ion dương theo chiều  điện trường và ion âm ngược chiều điện trường

	C.
	electron theo chiều điện trường

	D.
	ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường


II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu 1: (1điểm) Phát biểu và viết hệ thức biểu thị định luật Ôm cho toàn mạch. Nêu ý nghĩa từng đại lượng trong biểu thức?

Câu 2: (4 điểm) Một điện tích q1 =  4.10-6 C đặt tại điểm A trong môi trường không khí. 

a) Tính cường độ điện trường tại điểm B cách A là 20 cm?           (1điểm)
b) Đặt tại B một điện tích q2 = -6,4.10-6 C. Hai điện tích q1, q2 hút nhau hay đẩy nhau với một lực có độ lớn bằng bao nhiêu?                                                                    (1 điểm)
c) Giữ cố định khoảng cách giữa hai điện tích q1, q2 và đặt vào Parafin có hằng số điện môi 
[image: image6.wmf]e

 = 2. Tìm lực tương tác hai điện tích q1, q2  lúc này.                                    (1 điểm)
d) Xác định cường độ điện trường tổng hợp do điện tích q1, q2 gây ra tại điểm C cách điểm A 12cm và cách điểm B một khoảng 16cm? Vẽ hình?                                  (1 điểm)
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I. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM):
	Câu 1 : 
	Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

	A.
	 các ion dương.
	B.
	 các nguyên tử.
	C.
	 các electron.
	D.
	 các ion âm.

	Câu 2 : 
	Công của lực điện trường dịch chuyển điện tích q = 1 μC từ điểm M đến điểm N là 2 mJ. UNM bằng  

	A.
	 2 kV.
	B.
	 - 2 V.
	C.
	- 2 kV.
	D.
	 1/2 kV.

	Câu 3 : 
	Đơn vị của điện tích là

	A.
	V/m
	B.
	C
	C.
	F
	D.
	N/C

	Câu 4 : 
	Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây không đúng? 

	A.
	 UMN = VM – VN.
	B.
	 UMN = E.d
	C.
	 E = UMN.d
	D.
	 AMN = q.UMN

	Câu 5 : 
	Công của nguồn điện là công của:

	A.
	lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.
	B.
	lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác.

	C.
	lực cơ học mà dòng điện có thể sinh ra
	D.
	lực lạ trong nguồn.

	Câu 6 : 
	Một nguồn có suất điện động E=1,5V, điện trở trong r =0,1( mắc giữa hai cực của nguồn điện hai điện trở R1 và R2. Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A. Khi R1 mắc song song với R​2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. Tính R1, R​2.

	A.
	R1 = 0,4 -> R2 = 0,8(
R1 = 0,8( -> R2 = 0,4(

	B.
	R1 = 0,1( -> R2= 0,2(
R1 = 0,2( -> R2 = 0,1(

	C.
	R1 = 0,2( -> R2 = 0,4(









R1 = 0,4( -> R​2 = 0,2(




	D.
	R1 = 0,3(->R2 = 0,6(









R1 = 0,6( ->R2 = 0,3(


	Câu 7 : 
	Chọn đáp án sai ? khi đổi từ đơn vị ước của C sang đơn vị C.
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	Câu 8 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?

	A.
	 Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện

	B.
	 Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau

	C.
	 Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó

	D.
	 Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra

	Câu 9 : 
	Trong các nhận định dưới đây, nhận định không đúng về dòng điện là:

	A.
	 Đơn vị của cường độ dòng điện là A.

	B.
	 Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.

	C.
	 Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn càng nhiều.

	D.
	 Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.

	Câu 10 : 
	Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại :

	A.
	Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.

	B.
	Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau.

	C.
	Do sự va chạm của các electron với nhau.

	D.
	Cả A và C đúng.

	Câu 11 : 
	Một bóng đèn có ghi 3V – 3W. Điện trở của bóng đèn là:

	A.
	9 (().         
	B.
	12 (().
	C.
	6 (().      
	D.
	3 (().

	Câu 12 : 
	Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

	A.
	 2.10-6 C.
	B.
	 4.10-6 C.
	C.
	 8.10-6 C.
	D.
	 16.10-6 C.

	Câu 13 : 
	1pF bằng  

	A.
	 10-3 F.
	B.
	 10-9 F.
	C.
	 10-12 F.
	D.
	 10-6 F. 

	Câu 14 : 
	Để tạo ra hồ quang điện giữa hai thanh than, lúc đầu người ta cho hai thanh than tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Việc làm trên nhằm mục đích

	A.
	để các thanh than trao đổi điện tích.
	B.
	để tạo ra sự phát xạ nhiệt electron.

	C.
	để tạo ra hiệu điện thế lớn hơn.
	D.
	để các thanh than nhiễm điện trái dấu.

	Câu 15 : 
	Đơn vị của đương lượng điện hóa và của hằng số Farađây lần lượt là:

	A.
	kg/C; C/mol   
	B.
	N/m; F  
	C.
	kg/C; mol/C
	D.
	N; N/m


	Câu 16 : 
	Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat (CuSO4) với anôt bằng đồng. Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong khoảng thời gian 30 phút, thì thấy khối lượng đồng bám vào catôt là 1,143 g. Biết đồng có A = 63,5 g/mol, n = 1. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

	A.
	0,965 A.
	B.
	1,93 mA.
	C.
	1,93 A.
	D.
	0,965 mA.

	Câu 17 : 
	Khi mắc n nguồn nối tiếp, mỗi nguồn có suất đện động E   và điện trở  trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức:  
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	Câu 18 : 
	Nếu ghép 3 pin giống nhau song song , mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 3( thành một bộ nguồn thì suất điện động điện trở trong của bộ nguồn là:  

	A.
	9V và 1(.
	B.
	9V và 3(.
	C.
	3V và 3(.
	D.
	3V và 1/3(.

	Câu 19 : 
	Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài tăng hai lần thì cường độ dòng điện trong mạch chính:

	A.
	giảm hai lần.
	B.
	tăng hai lần.

	C.
	không đổi.
	D.
	Chưa đủ dữ kiện để xác định.

	Câu 20 : 
	Công của lực điện không phụ thuộc vào

	A.
	 vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
	B.
	 hình dạng của đường đi.

	C.
	 độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
	D.
	 cường độ của điện trường.


II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Phát biểu nội dung định luật Fa- ra- đây thứ hai? Viết biểu thức? Nêu ý nghĩa từng đại lượng trong biểu thức?
Câu 2: (4 điểm) Một điện tích q1 = -8.10-6 C đặt tại điểm A trong môi trường không khí. 

a) Tính cường độ điện trường tại điểm B cách A là 5cm?                      (1điểm)

b) Đặt tại B một điện tích q2 = -6,4.10-6 C. Tính lực điện trường do điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2?                                                                                                       (1 điểm)
c) Giữ cố định khoảng cách giữa hai điện tích q1 , q2 và đặt vào chậu dầu hoả có hằng số điện môi 
[image: image15.wmf]e

 = 2,1. Tìm lực điện tương tác giữa hai điện tích q1, q2 lúc này.             (1 điểm)
d) Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 10-8 C đặt tại M cách q1  là 4cm và cách q2 là 3cm? Vẽ hình?                                                                                                  (1 điểm)
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I. TỰ LUẬN:    (5 ĐIỂM)

	Câu 1 : 
	Hạt tải điện trong kim loại là : 

	A.
	electron tự do 
	B.
	ion dương 

	C.
	electron, ion dương và ion âm 
	D.
	ion dương và ion âm 

	Câu 2 : 
	Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

	A.
	 Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

	B.
	 Tổng số hạt proton và nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

	C.
	 Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.

	D.
	Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

	Câu 3 : 
	Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

	A.
	Jun(J)
	B.
	Niutơn (N)
	C.
	Ampe(A)
	D.
	Oát(W)

	Câu 4 : 
	Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN =  100 V. Công mà lực điện trường sinh ra sẽ là

	A.
	 1,6.10-19 J.
	B.
	 -1,6.10-19 J.
	C.
	 -1,6.10-17 J.
	D.
	 1,6.10-17 J.     

	Câu 5 : 
	Công thức của định luật Culông là

	A.
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	Câu 6 : 
	Có n nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động
[image: image20.wmf]x

, điện trở trong r, cách mắc để tạo ra bộ nguồn có điện trở trong nhỏ nhất là 

	A.
	mắc song song 
	B.
	mắc nối tiếp

	C.
	mắc hỗn hợp đối xứng
	D.
	mắc song song và mắc hỗn hợp đối xứng 

	Câu 7 : 
	Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (() được mắc với điện trở 4,8 (() thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

	A.
	I = 25 (A).
	B.
	I = 12 (A).
	C.
	I = 120 (A).
	D.
	I = 2,5 (A).

	Câu 8 : 
	Một điện tích -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m  có độ lớn và hướng là

	A.
	9.109 V/m, hướng về phía nó.
	B.
	 9000 V/m, hướng về phía nó. 

	C.
	9.109 V/m, hướng ra xa nó.
	D.
	 9000 V/m, hướng ra xa nó.

	Câu 9 : 
	Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?

	A.
	I = E + 
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	Câu 10 : 
	Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu như không sáng lên vì:

	A.
	Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

	B.
	Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

	C.
	Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

	D.
	Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

	
	

	
	

	
	

	Câu 11 : 
	 Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng

	A.
	C. 1 N/C.
	B.
	A. 1 J.C.
	C.
	B. 1 J/C.
	D.
	D. 1. J/N.

	Câu 12 : 
	Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

	A.
	 cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.

	B.
	 cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

	C.
	 phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

	D.
	 phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

	Câu 13 : 
	Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

	A.
	C. 1 mJ.
	B.
	A.  1 J.
	C.
	D. 0 J.
	D.
	B. 1000 J.

	Câu 14 : 
	Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường

	A.
	chất khí.     
	B.
	chất điện phân
	C.
	kim loại.
	D.
	chất bán dẫn.

	Câu 15 : 
	Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là :

	A.
	anot bị ăn mòn.
	B.
	đồng chạy từ anot sang katot.

	C.
	đồng bị bám vào katot.
	D.
	không có gì thay đổi.

	Câu 16 : 
	Điện năng tiêu thụ trong đoạn mạch bằng 

	A.
	Công của lực lạ bên trong nguồn điện.

	B.
	Nhiệt lượng tỏ ra ở mạch ngoài.

	C.
	Tổng công của lực lạ và lực điện trường làm dịch chuyển các điện tích.

	D.
	Công của lực điện trường làm dịch chuyển các điện tích ở mạch ngoài.

	Câu 17 : 
	Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

	A.
	10-20 electron.
	B.
	1020 electron.
	C.
	10-18 electron.
	D.
	1018 electron.

	Câu 18 : 
	Thế năng của một điện tích trong điện trường đặc trưng cho khả năng

	A.
	 dịch chuyển điện tích trên quãng đường dài hay ngắn.
	B.
	 sinh công của lực điện lớn hay nhỏ.

	C.
	 dịch chuyển điện tích nhanh hay chậm.
	D.
	 tác dụng lực điện mạnh hay yếu.

	Câu 19 : 
	Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt nhiệt điện động (T = 65. 
[image: image25.wmf]3

10

-

V/K đặt trong không khí ở 20 0C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232 0C. Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện khi đó là

	A.
	13,78 V.
	B.
	13,58 V.
	C.
	13,98 V.
	D.
	13,00 V.

	Câu 20 : 
	Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là

	A.
	 Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

	B.
	 Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).

	C.
	 Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

	D.
	 Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.


II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)

Câu 1: (1điểm) Phát biểu và viết hệ thức biểu thị định luật Ôm cho toàn mạch. Nêu ý nghĩa từng đại lượng trong biểu thức?

Câu 2: (4 điểm) Một điện tích q1 =  4.10-6 C đặt tại điểm A trong môi trường không khí. 

a) Tính cường độ điện trường tại điểm B cách A là 20 cm?     (1điểm)

b) Đặt tại B một điện tích q2 = -6,4.10-6 C. Hai điện tích q1, q2 hút nhau hay đẩy nhau với một lực có độ lớn bằng bao nhiêu?                                                              (1 điểm)
c) Giữ cố định khoảng cách giữa hai điện tích q1, q2 và đặt vào Parafin có hằng số điện môi 
[image: image26.wmf]e

 = 2. Tìm lực tương tác hai điện tích q1, q2  lúc này.                              (1 điểm)
d) Xác định cường độ điện trường tổng hợp do điện tích q1, q2 gây ra tại điểm C cách điểm A 12cm và cách điểm B một khoảng 16cm? Vẽ hình?                            (1 điểm)
HẾT:
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Họ và tên HS: ................................................

Lớp:................................................................
	
	NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài:   50 phút


	(Mã đề 304)


	Câu 1 : 
	Điều nào sau đây  không đúng khi nói về dòng điện?

	A.
	 có chiều cùng chiều chuyển động của điện tích dương.
	B.
	 có dây tác dụng nhiệt;

	C.
	 có thể chạy trong chất lỏng;
	D.
	là sự chuyển dời của điện tích;

	Câu 2 : 
	Khi mắc n nguồn nối tiếp, mỗi nguồn có suất đện động E   và điện trở  trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức:  

	A.
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	Câu 3 : 
	Tụ điện là

	A.
	 hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

	B.
	 hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

	C.
	 hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

	D.
	 hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

	Câu 4 : 
	Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do:

	A.
	Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên.

	B.
	Chuyển động định hướng của các electron tăng lên.

	C.
	Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm đi.

	D.
	Chuyển động vì nhiệt của các electron tăng lên.

	Câu 5 : 
	Cho mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy  trong mạch có giá trị

[image: image31.png]




	A.
	I = E /3r

	B.
	I = 3 E /2r
	C.
	I = 3 E /r
	D.
	I = 2 E /3r

	Câu 6 : 
	Mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm2 bằng điện phân. Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03mm. Dòng điện qua bình điện phân có cường độ:

	A.
	2A
	B.
	1,5A  
	C.
	2,5A
	D.
	2 mA

	Câu 7 : 
	Để tạo ra hồ quang điện giữa hai thanh than, lúc đầu người ta cho hai thanh than tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Việc làm trên nhằm mục đích

	A.
	để các thanh than trao đổi điện tích.
	B.
	để tạo ra sự phát xạ nhiệt electron.

	C.
	để tạo ra hiệu điện thế lớn hơn.
	D.
	để các thanh than nhiễm điện trái dấu.

	Câu 8 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?

	A.
	 Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra

	B.
	 Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau

	C.
	 Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện

	D.
	 Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó

	Câu 9 : 
	Một nguồn có suất điện động E=1,5V, điện trở trong r =0,1( mắc giữa hai cực của nguồn điện hai điện trở R1 và R2. Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A. Khi R1 mắc song song với R​2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. Tính R1, R​2.

	A.
	R1 = 0,4 -> R2 = 0,8(
R1 = 0,8( -> R2 = 0,4(

	B.
	R1 = 0,1( -> R2= 0,2(
R1 = 0,2( -> R2 = 0,1(

	
	

	C.
	R1 = 0,2( -> R2 = 0,4(









R1 = 0,4( -> R​2 = 0,2(




	D.
	R1 = 0,3(->R2 = 0,6(









R1 = 0,6( ->R2 = 0,3(


	Câu 10 : 
	Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

	A.
	 2.10-6 C.
	B.
	 16.10-6 C.
	C.
	 8.10-6 C.
	D.
	 4.10-6 C.

	Câu 11 : 
	Đơn vị của đương lượng điện hóa và của hằng số Farađây lần lượt là:

	A.
	kg/C; C/mol   
	B.
	N; N/m

	C.
	N/m; F  
	D.
	kg/C; mol/C

	Câu 12 : 
	Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

	A.
	110 (.
	B.
	55 (.
	C.
	440 (.
	D.
	220 (.

	Câu 13 : 
	Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức:

	A.
	P = EIt.
	B.
	P = UIt.
	C.
	P = UI.
	D.
	P = EI.

	Câu 14 : 
	Nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện là nguyên tử:

	A.
	Có số prôtôn trong hạt nhân nhỏ hơn số electron quay xung quanh hạt nhân.

	B.
	Có số prôtôn trong hạt nhân bằng số electron quay xung quanh hạt nhân.

	C.
	Có số prôtôn trong hạt nhân lớn hơn số electron quay xung quanh hạt nhân.

	D.
	Có số prôtôn trong hạt nhân bằng số nơtron quay xung quanh hạt nhân.

	Câu 15 : 
	Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây không đúng? 

	A.
	 AMN = q.UMN
	B.
	 UMN = VM – VN.
	C.
	 E = UMN.d
	D.
	 UMN = E.d

	Câu 16 : 
	Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

	A.
	 khả năng tác dụng lực của điện trường.
	B.
	 khả năng sinh công của điện trường.

	C.
	 độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
	D.
	 phương chiều của cường độ điện trường.

	Câu 17 : 
	Công của lực điện trường dịch chuyển điện tích q = 1 μC từ điểm M đến điểm N là 2 mJ. UNM bằng  

	A.
	 2 kV.
	B.
	 - 2 V.
	C.
	- 2 kV.
	D.
	 1/2 kV.

	Câu 18 : 
	Công thức của định luật Culông là

	A.
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	C.
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	Câu 19: 
	Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 ( thành một bộ nguồn thì điện trở trong của bộ nguồn là :  

	A.
	6(.
	B.
	3(.
	C.
	4(.
	D.
	2(.

	Câu 20 : 
	Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

	A.
	Niutơn (N)
	B.
	Oát(W)
	C.
	Ampe(A)
	D.
	Jun(J)


II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Phát biểu nội dung định luật Fa- ra- đây thứ hai? Viết biểu thức? Nêu ý nghĩa từng đại lượng trong biểu thức?
Câu 2: (4 điểm) Một điện tích q1 = -8.10-6 C đặt tại điểm A trong môi trường không khí. 

a) Tính cường độ điện trường tại điểm B cách A là 5cm?                      (1điểm)

b) Đặt tại B một điện tích q2 = -6,4.10-6 C. Tính lực điện trường do điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2?                                                                                                       (1 điểm)
c) Giữ cố định khoảng cách giữa hai điện tích q1 , q2 và đặt vào chậu dầu hoả có hằng số điện môi 
[image: image36.wmf]e

 = 2,1. Tìm lực điện tương tác giữa hai điện tích q1, q2 lúc này.             (1 điểm)
d) Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 10-8 C đặt tại M cách q1  là 4cm và cách q2 là 3cm? Vẽ hình?                                                                                                  (1 điểm)
HẾT:
Bảng đáp án  thi HK1 – VL11

11:54'  Ngày 03/01/2017

	Câu
	301
	302
	303
	304

	1
	D
	A
	C
	D

	2
	A
	B
	C
	A

	3
	C
	C
	B
	C

	4
	B
	C
	C
	A

	5
	B
	B
	D
	D

	6
	D
	A
	D
	D

	7
	D
	D
	B
	B

	8
	C
	B
	B
	B

	9
	C
	D
	D
	D

	10
	A
	D
	D
	C

	11
	C
	C
	D
	A

	12
	A
	B
	C
	D

	13
	A
	C
	C
	D

	14
	C
	A
	B
	B

	15
	B
	A
	A
	C

	16
	D
	D
	A
	B

	17
	B
	D
	A
	C

	18
	B
	B
	A
	B

	19
	D
	A
	D
	A

	20
	A
	C
	B
	C
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